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326 1 10A10 Đàm Thị Hồng Anh 21/10/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0329147364

327 2 10A10 Nguyễn Dương Phương Anh 16/01/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0853583858

328 3 10A10 Nguyễn Nhật Anh 29/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0976035545

329 4 10A10 Vi Thị Vân Anh 06/06/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0338010245

330 5 10A10 Bùi Hữu Chung 13/03/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0346634496

331 6 10A10 Đoàn Khánh Doanh 02/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0961774577

332 7 10A10 Nguyễn Khắc Hà Duy 24/01/2006 Nam Đồng Nai Kinh 0386375707

333 8 10A10 Phan Nguyễn Khánh Đan 13/12/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0377400776

334 9 10A10 Hoàng Thị Thúy Hằng 25/04/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0974144559

335 10 10A10 Vi Thị Thanh Hằng 06/02/2006 Nữ Đăk Nông Thái 0862002684

336 11 10A10 Vũ Thúy Hằng 13/05/2006 Nữ Nam Định Kinh 0942264673

337 12 10A10 Nguyễn Đức Vũ Hưng 03/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0989440471

338 13 10A10 Trần Thị Hương 15/06/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0393168575

339 14 10A10 Đinh Nguyễn Mỹ Khanh 28/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0972344669

340 15 10A10 Nguyễn Trung Kiên 10/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0986865428

341 16 10A10 Lương Ngọc Lan 18/12/2006 Nữ Đắk Nông Mường 0363445200

342 17 10A10 Đặng Thị Thu Linh 20/09/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0329828287

343 18 10A10 Lê Nhật Linh 13/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0986985447

344 19 10A10 Trương Thị Khánh Linh 12/03/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0971792786

345 20 10A10 Hoàng Thị Diễm Ly 20/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0935311366

346 21 10A10 Nguyễn Thị Diệu Ly 27/04/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0359477430

347 22 10A10 Nguyễn Lê Phương Mai 11/12/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0367216276

348 23 10A10 Lê  Minh 02/01/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0333952348

349 24 10A10 Phạm Trọng Nghĩa 20/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0989289287

350 25 10A10 Lâm Trần Bảo Ngọc 17/04/2006 Nữ Đắk Lăk Nùng 0964445838

351 26 10A10 Hồ Thảo Nguyên 25/12/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0813240179

352 27 10A10 Nguyễn Văn Nguyên 07/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0986421650

353 28 10A10 Trần Ngọc Phương Nhi 21/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0963794713

354 29 10A10 Vũ Hoàng Phong 14/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0336727594

355 30 10A10 Nguyễn Thị Minh Tâm 16/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0386448940

356 31 10A10 Trần Thị Huyền Thư 22/10/2006 Nữ Thanh Hóa Kinh 0973418376

357 32 10A10 Nông Đức Toàn 25/08/2006 Nam Đăk Lăk Tày 0388191073

358 33 10A10 Trần Thị Cẩm Tú 05/07/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0328189757

359 34 10A10 Hà Anh Tuấn 05/11/2006 Nam Đăk Nông Thái

360 35 10A10 Nguyễn Lê Hà Xuyên 30/03/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0946081270
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